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I. MÔN TOÁN:  

1. Số học: Số tự nhiên 

- Đọc, viết, đếm, so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10. 

- Thực hiện phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10. 

- Điền dấu >, <, =  

- Điền dấu +, dấu -  vào phép tính. 

- Điền số vào chỗ chấm, ô trống. 

- Quan sát tranh, viết phép tính thích hợp. 

2. Hình học: 

- Nhận biết, đếm số hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác. 

- Nhận biết khối hộp chữ nhật, khối lập phương. 

II. MÔN TIẾNG VIỆT : 

1. Đọc (Ôn các bài đã học đến hết bài 87: Ôn tập). 

* Đọc thành tiếng:  

- Đọc từ và 1 bài tập đọc trong sách Tiếng Việt từ bài 52 đến bài 87  

- Trả lời câu để nhận biết được thông tin quan trọng trong đoạn. 

* Đọc hiểu: 

- Đọc và tìm hiểu nội dung một văn bản. 

+ Trắc nghiệm (Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng, lựa chọn câu trả 

lời Đ – S, nối với ý đúng,...) 

+ Nối từ với tranh phù hợp 

2. Viết: (Viết bằng bút chì, chữ thường, cỡ to, chưa phải viết hoa) 

* Bài viết:  

- Tập chép các âm, vần, từ, câu chứa vần đã học  

* Bài tập 

+ Điền vần vào tiếng, từ 

+ Phân biệt c hay k; g hay gh; ng hay ngh 

+ Nối từ, cụm từ thành câu. 
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